
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Hoạt động ngoài trời                        

TCVĐ: Chuyền bóng

Hoạt động học TA                                    

Language & Expression

 Summer Rain

Hoạt động học TA                            

Language & Expression

 Summer Rain

Hoạt động học TA                                    

Review

 Summer Rain

Hoạt động ngoài trời                           

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

8:45 - 9:00

9:00- 9:20

Toán học nền tảng                                   

Nhận diện số 1,2,3 qua khối xí 

ngầu

Hoạt động cá nhân                                     
Khám phá khoa học                                         

Mưa cầu vồng
Hoạt động cá nhân                                     

Nhận biết tập nói                         

Nhận biết tập nói về mưa: Mưa 

to, mưa nhỏ, mưa rào, sấm

9:20 - 9:40 Hoạt động vui chơi                              Hoạt động vui chơi                              Hoạt động vui chơi                              Hoạt động vui chơi                              Hoạt động vui chơi                              

9:40 -10:10
Rèn luyện Thể chất                                    

Đi đến đích

Vận động tinh                                             

Xây dây qua rổ

Cảm thụ tác phẩm âm nhạc                       

Nghe hát: "Bé yêu biển lắm"

Cảm thụ TPVH                                       

Cún con đi lạc

Khám phá thực phẩm                  

Nhặt và rửa rau mùi, ngò

10:10 - 11:30

11:30 - 13:45

13:45 - 15:00

15:00 - 15:20
Toán học nền tảng                                

NBPB hình chữ nhật - hình 

Lịch thiệp nhã nhặn                                   

Cùng bạn nhặt đồ rơi

Môi trường Tự nhiên                             

Nhận biết mưa đá và mưa nước

Môi trường Xã hội                         

Nhận biết áo mưa

Mỹ Thuật

Nặn chiếc lá

15:20 - 15:40
Hoạt động vui chơi                                                 

Bé chọn đồ dùng đi mưa           

Hoạt động vui chơi                                       

Mây - Mưa - Nắng                      

Hoạt động vui chơi                                                  

Nặn hạt mưa          

Hoạt động vui chơi                                                            

Mưa rơi tí tách
Hoạt động chơi với nước

15:40- 16:00 Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

THỜI GIAN
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Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

KẾ HOẠCH TUẦN  
CHỦ ĐỀ: MƯA MÙA HÈ

(Ngày  29/06/2026 đến ngày 03/07/2026)

Giáo viên: Cô Thủy - Cô Hoài



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Hoạt động ngoài trời                        

TCVĐ: Ném bóng vào rổ

Hoạt động học TA                                     

Language & Expression

 The Pinwheel                          

Hoạt động học TA                                            

Language & Expression

 The Pinwheel                                

Hoạt động học TA                                                

Review

 The Pinwheel                   

Hoạt động ngoài trời                           

TCVĐ: Chim bay về tổ

8:45 - 9:00

9:00- 9:20

Toán học nền tảng                                    

Phân biệt ít – nhiều với số 1, 

2, 3 (nâng cao)

Hoạt động cá nhân                                     
Công nghệ                                                     

Làm quen cái quạt treo tường
Hoạt động cá nhân                                     

Nhận biết tập nói                         

Nhận biết tập nói Chong chóng

9:20 - 9:40 Hoạt động vui chơi                              Hoạt động vui chơi                              Hoạt động vui chơi                              Hoạt động vui chơi                              Hoạt động vui chơi                              

9:40 -10:10
Rèn luyện Thể chất                                   

Ôn tập Bước qua vật cản

Vận động tinh                                            

Vặn vít nhựa

Cảm thụ tác phẩm âm nhạc                       

Nghe hát: "Trái đất này là của chúng 

mình"

Cảm thụ TPVH                                   

Ôn tập Cún con đi lạc

Khám phá thực phẩm                  

Luộc rau muống và cải

10:10 - 11:30

11:30 - 13:45

13:45 - 15:00

15:00 - 15:20

Toán học nền tảng                               

Ôn tập

NBPB hình chữ nhật - hình 

tròn

Lịch thiệp nhã nhặn                                    

Nhìn vào mắt khi được hỏi

Môi trường Tự nhiên                       

Nhận biết gió tự nhiên

Môi trường Xã hội                       

Nhận biết chong chóng

Mỹ Thuật

Trang trí chong chóng từ ly giấy

15:20 - 15:40
Hoạt động vui chơi                                                

Bé thổi chong chóng            

Hoạt động vui chơi                                                            

Chạy cùng chong chóng

Hoạt động vui chơi                                                         

Tìm chong chóng theo màu   

Hoạt động vui chơi                                                            

Gió thổi - Chong chóng quay
Hoạt động chơi với nước

15:40- 16:00 Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

KẾ HOẠCH TUẦN  
CHỦ ĐỀ: CHONG CHÓNG GIẤY

(Ngày  05/07/2026 đến ngày 10/07/2026)

Giáo viên: Cô Thủy - Cô Hoài

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

THỜI GIAN
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Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

B
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I 
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Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45 Hoạt động ngoài trời                        

TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ

Hoạt động học TA                                                      

Language & Expression

 Fresh Grass       

Hoạt động học TA                                                            

Language & Expression

 Fresh Grass                  

Hoạt động học TA                                                            

Review

 Fresh Grass        

Hoạt động ngoài trời                           

TCVĐ: Chuyền bóng qua chân

8:45 - 9:00

9:00- 9:20
Toán học nền tảng                              

Sắp xếp các nhóm vật theo số 
Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     

Nhận biết tập nói                      

Nhận biết - tập nói một số loại cỏ

9:20 - 9:40 Hoạt động vui chơi                                                            Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi

9:40 -10:10

Rèn luyện Thể chất                                       

Ôn tập

Bước lên bục cao 25cm

Vận động tinh                                                

Tập xây dây giày mô hình

Cảm thụ tác phẩm âm nhạc                       

Vận động: "Trời nắng, trời mưa"

Cảm thụ TPVH                                           

Suy bụng ta ra bụng người

Khám phá thực phẩm                

Cắt nhỏ bơ để trộn salad

10:10 - 11:30

11:30 - 13:45

13:45 - 15:00

15:00 - 15:20

Toán học nền tảng                             

Ôn tập

NBPB hình chữ nhật - hình 

Lịch thiệp nhã nhặn                                 

Biết lắng nghe bạn khi khóc

Môi trường Tự nhiên                         

Nhận biết một số loại cỏ

Môi trường Xã hội                        

Tạo rơm từ cỏ

Mỹ Thuật

Kéo màu cây cỏ

15:20 - 15:40
Hoạt động vui chơi                                                            

Bé tưới cây

Hoạt động vui chơi                                                

Tìm lá theo màu            

Khoa học                                               

Bong bóng đá

Hoạt động vui chơi                                                       

Gieo hạt     
Hoạt động chơi với nước

15:40- 16:00 Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

KẾ HOẠCH TUẦN  
CHỦ ĐỀ: CỎ

(Ngày  13/07/2026 đến ngày 17/07/2026)

Giáo viên: Cô Thủy - Cô Hoài

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

THỜI GIAN

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

B
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I 
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Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Hoạt động ngoài trời                        

TCVĐ: Gieo hạt

Hoạt động học TA                                  

Language & Expression

 Dairy Products                

Hoạt động học TA                                                  

Language & Expression

 Dairy Products    

Hoạt động học TA                                                          

Review

 Dairy Products   

Hoạt động ngoài trời                           

TCVĐ: Cá sấu lên bờ

8:45 - 9:00

9:00- 9:20

Toán học nền tảng                              

Ôn tập sắp xếp các nhóm vật 

theo số lượng tăng dần

Hoạt động cá nhân                                     
Công nghệ

Làm quen máy nấu sữa hạt
Hoạt động cá nhân                                     

Nhận biết tập nói                     

Nhận biết- tập nói về một số 

nguyên liệu làm bánh: bột, 

đường, trứng, sữa

9:20 - 9:40 Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi

9:40 -10:10
Rèn luyện Thể chất                                     

Ôn tập Đứng co một chân

Vận động tinh                                            

Đóng nắp chai

Cảm thụ âm nhạc                                        

Hát: "Mùa hè đến"

Cảm thụ TPVH                                      

Ôn tập Suy bụng ta ra bụng người
Khám phá thực phẩm                          

Tạo hình bánh đơn giản

10:10 - 11:30

11:30 - 13:45

13:45 - 15:00

15:00 - 15:20

Toán học nền tảng                             

NBPB hình chữ nhật - hình 

tròn - Hình vuông - Hình tam 

giác

Lịch thiệp nhã nhặn                                  

Vuốt nhẹ lưng bạn khi bạn 

buồn

Môi trường Tự nhiên                               

Nhận biết sữa bò/ sữa hạt

Môi trường Xã hội                           

Nhận biết hộp sữa hạt và hộp sữa 

bò

Mỹ Thuật

Nặn bình sữa

15:20 - 15:40

Hoạt động vui chơi                               

Bé chọn thực phẩm tốt cho 

sức khỏe

Hoạt động vui chơi                            

Bé mang sữa về nhà

Hoạt động vui chơi                           

Pha sữa cho em bé

Hoạt động vui chơi                                          

Bé khỏe bé vui
Hoạt động chơi với nước

15:40- 16:00 Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

KẾ HOẠCH TUẦN  
CHỦ ĐỀ: SỮA

(Ngày  20/07/2026 đến ngày 24/07/2026)

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh
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Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Giáo viên: Cô Thủy - Cô Hoài

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Hoạt động ngoài trời                        

TCVĐ: Lộn cầu vồng

Hoạt động học TA                                   

Language & Expression

Bakery                           

Hoạt động học TA                                                      

Language & Expression

Bakery

Hoạt động học TA                                                 

Playtime activity 1

Bakery   

Hoạt động ngoài trời                           

TCVĐ: Tập tầm vông

8:45 - 9:00

9:00- 9:20

Toán học nền tảng                                     

Tìm số đúng tương ứng với 

lượng trong tranh

Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     

Nhận biết tập nói                     

Nhận biết tập nói một số loại 

bánh về sữa

9:20 - 9:40 Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi

9:40 -10:10
Rèn luyện Thể chất                                   

Bật tại chỗ

Vận động tinh                                             

Nhồi bông vào túi

Cảm thụ âm nhạc                                          

Hát: "Bé yêu biển lắm"

Cảm thụ TPVH                                           

Người đốn củi tham lam

Khám phá thực phẩm                 

Ngâm và rửa đậu trước khi luộc

10:10 - 11:30

11:30 - 13:45

13:45 - 15:00

15:00 - 15:20

Toán học nền tảng                              

Ghép hình theo khuôn mẫu từ 

hình tam giác, hình vuông, 

hình chữ nhật

Lịch thiệp nhã nhặn                                    

Không ném đồ chơi lung tung

Môi trường Tự nhiên                               

Nhận biết các nguyên liệu tự nhiên 

làm bánh

Môi trường Xã hội                           

Nhận biết một số loại bánh sữa

Mỹ Thuật                                         

Trang trí bánh 2D

15:20 - 15:40
Hoạt động vui chơi                                 

Bé chọn đúng loại bánh

Hoạt động vui chơi                            

Mời bạn ăn bánh

Khoa học                                                   

Sữa chua đổi màu

Hoạt động vui chơi                                           

Bé trang trí bánh
Hoạt động chơi với nước

15:40- 16:00 Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Hoạt động cá nhân                                     Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

KẾ HOẠCH TUẦN  
CHỦ ĐỀ: CÁC LOẠI BÁNH TỪ SỮA

(Ngày  27/07/2026 đến ngày 31/07/2026)

Giáo viên: Cô Thủy - Cô Hoài


